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TỔNG QUAN VỀ QUỐC GIA SINGAPORE 

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ – VĂN HÓA – XÃ HỘI

Tên đầy đủ: Cộng hòa Singapore
Thủ đô: Singapore
Thể chế: Singapore là một nền dân chủ nghị viện đơn nhất dựa trên hệ thống 

Westminster (Anh). Tổng thống đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia. Trước đó, chức vụ 
tổng thống được quyết định bởi cuộc bầu cử quốc hội nhưng chỉ mang tính chất danh 
nghĩa là chính. Đến năm 1991, hiến pháp được sửa đổi lại để cho phép số đông trực tiếp 
bầu ra tổng thống, từ đó mở rộng ra quyền lực của tổng thống. Quốc hội đơn viện gồm 
94 thành viên, trong đó 84 người được bầu và 10 người được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 
lên tới 5 năm. Đa số nghị sĩ quốc hội sẽ chọn ra thủ tướng (người đứng đầu chính phủ) 
và nội các từ trong lực lượng của mình, hình thành nên chính phủ như hiện nay. Trong 
mỗi khu vực bầu cử đều có một Ủy ban Tư vấn của Công dân, được thiết kế để kết nối 
các cộng đồng địa phương với đảng cầm quyền.
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CƠ CẤU DÂN TỘC CỦA SINGAPORE

•	 Nguyên thủ quốc gia hiện tại: Tổng thống Halimah Yacob
•	 Người đứng đầu chính phủ hiện tại: Thủ tướng Lý Hiển Long

Vị trí địa lý: Là một quốc đảo ở mũi phía nam của bán đảo Mã Lai, cách đường xích 
đạo 137 km về phía bắc. Đất nước này bao gồm hòn đảo chính Singapore và khoảng 
60 đảo nhỏ khác nhau, trong đó đảo chính có diện tích nhỏ hơn diện tích tổng các đảo 
khoảng 47 km2. Hòn đảo chính được ngăn cách với bán đảo Mã Lai ở phía bắc bởi Eo 
biển Johor, được cắt ngang bởi một tuyến đường bộ và đường sắt dài hơn 805 m. Điểm 
cực nam của Singapore nằm trên Eo biển Singapore, nơi tiếp giáp với vùng ngoại biên 
của Quần đảo Riau-Lingga (Indonesia). 

Diện tích: Tổng cộng là 719,2 km2, trong đó:
•	 Diện tích đất chiếm 709,2 km2
•	 Diện tích nước, sông ngòi: 10 km2

Dân số: 6.209.660 (tính đến tháng 7/2020). Xếp hạng thứ 110 trên thế giới
GDP: 364,15 tỷ USD (tính đến 2018)
Tiền tệ: Đồng Dollar Singapore (SGD). 1 đồng USD đổi được 1,349 SGD
Tài nguyên thiên nhiên: Cá, cảng nước sâu
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NGÔN NGỮ

TÔN GIÁO

Dân số Singapore rất đa dạng, vốn là kết quả của quá trình nhập cư lâu dài trong quá 
khứ. Người Trung Quốc có số lượng ưu thế, chiếm khoảng một phần ba dân số. Người 
Mã Lai là nhóm dân tộc lớn thứ nhì và người Ấn Độ thứ ba. Mỗi cộng đồng này tự nó 
cũng không đồng nhất. Trong số những người Trung Quốc, hơn hai phần năm có nguồn 
gốc từ tỉnh Phúc Kiến nói tiếng Amoy (Hạ Môn), khoảng một phần tư là người Triều Châu 
đến từ thành phố Sán Đầu (tỉnh Quảng Đông), và một số lượng người nhỏ hơn từ các 
vùng khác của Quảng Đông. Nói chung, cộng đồng người Trung Quốc có rất nhiều giọng 
địa phương nhưng lại không thể trao đổi với nhau. Sự khác biệt ngôn ngữ trong nhóm 
người Mã Lai thì ít hơn, trong đó bao gồm người Indonesia nói tiếng Java, tiếng Boyan 
cùng các phương ngữ khác. Nhóm Ấn Độ là nhóm có đa dạng dân tộc nhất, bao gồm 
người Tamil (hơn một nửa), người Malayalam và người Sikh; ngoài ra còn có các cộng 
đồng người Pakistan và người Sinhala.

Do tính đa dạng dân tộc, Singapore có không dưới bốn ngôn ngữ chính thức được 
công nhận, bao gồm: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malay và tiếng Tamil. Tiếng Anh là 
phương tiện trao đổi trong lĩnh vực quản trị, thương mại, công nghiệp và là ngôn ngữ 
giảng dạy chính thức trong trường học. Tiếng Quan Thoại, ngôn ngữ chính thức của 
Trung Quốc, đã giải quyết được rào cản ngôn ngữ giữa các cộng đồng người Hoa ở 
Singapore. Việc sử dụng tiếng Quan Thoại được thúc đẩy rất mạnh và một phần ba số 
học sinh Singapore được dạy bằng thứ tiếng này. Tiếng Malay cũng được chỉ định là 
ngôn ngữ quốc gia; giống như tiếng Anh, tiếng Malay được các nhóm dân tộc sử dụng 
để giao tiếp với nhau và đóng một vai trò đặc biệt hữu ích trong mối quan hệ chặt chẽ 
giữa Singapore và Malaysia.

Ở Singapore, hình thức tín ngưỡng tôn giáo sẽ phản ánh qua cơ cấu dân tộc. Khoảng 
hai phần ba người Trung Quốc tin vào Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo hoặc kết hợp các 
đạo này với nhau. Hầu như tất cả người Mã Lai và một số người Ấn Độ đều tuân theo 
Hồi giáo (chiếm khoảng một phần bảy dân số). Cộng đồng Kitô giáo đã phát triển nhanh 
chóng và quy mô cũng tương đương với dân số Hồi giáo; trong đó gần như tất cả các 
Kitô hữu đều là người Trung Quốc. Tất cả dân số còn lại theo đạo Hindu, hoặc không 
có tôn giáo nào.
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GDP thực và mức lạm phát (tỷ lệ % qua các năm)
(Nguồn: HKTDC)

TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ



9ITPC - THỊ TRƯỜNG SINGAPORE

GDP theo ngành (năm 2018)
(Nguồn: HKTDC)

HỆ THỐNG LOGISITICS

Được Ngân hàng Thế giới xếp vị trí thứ nhất trên 155 quốc gia về lĩnh vực logistics, 
cùng với vị trí chiến lược tại khu vực Đông Nam Á, Singapore hiện đang là một trung tâm 
thương mại, giao dịch, vận chuyển hàng hóa toàn cầu, đồng thời cũng là một trung tâm 
dữ liệu đào tạo về kiến thức chuyên môn giao dịch và vận tải quốc tế. Chỉ trong năm 
2016, Singapore là nơi đặt trụ sở hoạt động của hơn 7.000 công ty liên quan đến lĩnh 
vực logistics trên toàn cầu, đóng góp 9% tổng số lực lượng lao động và 9% GDP cho 
quốc gia này. Hiện nay, có đến 21 trong số Top 25 các nhà cung cấp dịch vụ logistics 
toàn cầu có trụ sở tại Singapore, trong đó bao gồm các tên tuổi lớn như: Agility, DHL, 
FedEx, TNT, UPS, Nippon Express, NYK Logistics và Toll Logistics. 

Sân bay quốc tế Changi là một trung tâm vận chuyển hàng không quốc tế (cảng 
trung chuyển hàng không) lớn và là cửa ngõ rất quan trọng của châu Á nói chung và 
Đông Nam Á nói riêng. Trong 5 năm liên tiếp (từ năm 2013 - 2017), sân bay này đã 
được tổ chức Skytrax vinh danh là sân bay tốt nhất thế giới. Sân bay Changi có 3 nhà ga 
(terminal) kết nối bằng hệ thống di chuyển bằng băng chuyền. Một nhà ga thứ 3 (T3) đã 
được xây dựng và đã hoàn thành vào năm 2007. Công suất của sân bay này (tính đến 
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Hội nghị bàn tròn giữa chính quyền TPHCM và doanh nghiệp Singapore năm 2019

2009) là 73 triệu khách/năm. Changi có thế đón máy bay khổng lồ  Airbus A380  mà 
hãng Singapore Airlines đưa vào sử dụng tháng 10/2007. Đến tháng 10/2017, nhà ga 
T4 đã hoàn thành và là nhà ga hiện đại nhất sân bay. Hiện tại, Chính phủ Singapore đang 
xây dựng thêm nhà ga T5 cho sân bay Changi. Trong một bản tin phát hành ngày 29/1, 
Tập đoàn khai thác sân bay Changi (CAG) cho biết, sân bay Changi (Singapore) đã chào 
đón một lượng khách kỷ lục đạt 65,6 triệu người vào năm 2018. Số liệu ghi nhận tăng 
5,5%, chính thức đánh bại kỷ lục về lượng khách vào năm 2017 tại sân bay đạt mức 60 
triệu hành khách. Chỉ tính riêng tháng 12/2018, sân bay Changi đã cung cấp dịch vụ cho 
6,13 triệu hành khách. Do đó, đây có thể coi là tháng đầu tiên sân bay chứng kiến lượng 
khách kỷ lục trên 6 triệu người. Nhìn chung trong năm 2018, sân bay đã chứng kiến tổng 
cộng 386.000 lượt hạ cánh và cất cánh, cao hơn 3,4% so với cùng kỳ năm 2017, lượng 
hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không cũng tăng 1,4% và đạt 2,15 triệu tấn. Hiện 
sân bay Changi có rất nhiều chuyến bay thẳng đến 19 thành phố châu Âu, mức cao nhất 
ghi nhận được trong vòng 10 năm qua. 

Cảng biển hiện đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và lĩnh vực 
logistics của đảo quốc Singapore. Hiện nay, cảng biển Singapore được kết nối với 600 
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cảng tại 123 quốc gia thông qua 200 tuyến vận chuyển. Trong quá khứ, chính sách tập 
trung phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển đã biến Singapore trở thành cường quốc kinh tế 
chỉ trong vòng một thế hệ. Kinh tế hàng hải hiện đóng góp trực tiếp 7% vào tổng giá trị 
GDP, gián tiếp 10% vào các ngành dịch vụ khác vốn chiếm tới 1/3 tỷ trọng kinh tế của 
đất nước này. Các cảng biển hiện nay của Singapore hiện đang nằm dưới sự quản lý của 
Cảng Singapore (Port of Singapore Authority - PSA). PSA chịu trách nhiệm giám sát quá 
trình ra vào của tàu thuyền, xuất nhập hàng hóa kho bãi và điều tiết phương tiện luân 
chuyển trên mặt đất. Toàn bộ quá trình được giám sát và sắp xếp bởi hệ thống máy tính 
hiện đại bậc nhất thế giới. Theo tính toán trung bình, PSA hàng ngày phải lưu thông đến 
91.000 container, tương đương với 60 tàu ra vào cảng. Trong đó, 5% lượng hàng sẽ được 
tiêu thụ ngay tại Singapore, 95% hàng hóa còn lại sẽ tiếp tục được vận chuyển tới nhiều 
địa điểm trên toàn thế giới thông qua chuỗi cung ứng. Sự hạn chế về trữ lượng tài nguyên 
thiên nhiên là động lực lớn nhất thúc đẩy Singapore phát triển nền kinh tế theo hướng 
dịch vụ và cảng biển. Phần lớn nhu yếu phẩm hàng ngày được sử dụng tại quốc gia này 
được đưa vào thông qua các cảng biển, trong đó bao gồm thực phẩm, vật liệu xây dựng 
và thậm chí là thuốc men vốn được vận chuyển thông qua các container có hệ thống 
bảo quản lạnh. Chỉ trong năm 2015, lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng hải 
qua Singapore đã lên tới 32.2 triệu TEU. Tổng số chiều dài của số container vận chuyển 
hàng năm dài gấp 4 lần đường xích đạo của trái đất. Một trong những cột mốt quan trọng 
đối với sự phát triển ngành Hàng hải của Singapore chính là sự ra đời của phương thức 
vận chuyển container tiêu chuẩn đồng bộ trên các phương tiện vận chuyển khác nhau 
(Containerization). Phương thức "birth containerization" giúp đồng bộ hóa phương thức 
vận chuyển, chuyên chở và sắp xếp các container có kích thước tiêu chuẩn (TEU) trên các 
phương tiện như tàu thủy, xe tải, tàu hỏa và hệ thống bốc dỡ hàng hóa tại các cảng trung 
chuyển. Vào năm 1972, Cảng Tanjong Pagar - cảng container đầu tiên tại Đông Nam 
Á chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước đầu trong việc chiếm lĩnh thị phần cảng 
biển của Singapore tại khu vực Đông Nam Á và thế giới. Việc chiếm lĩnh thị phần cảng 
biển còn được thể hiện rõ rệt trong những năm đầu thế kỷ 21. Từ năm 2000 đến 2014, 
số lượng tập đoàn vận tải hàng hóa đã tăng lên chóng mặt, từ 15 lên tới 130 tập đoàn. 
Bên cạnh đó, hệ thống cảng biển Singapore là một trong những hệ thống cảng ít ỏi trên 
thế giới có thể tiếp nhận hiệu quả các tàu vận chuyển siêu kích cỡ. Để có thể lưu thông 
khối lượng hàng hóa một cách suôn sẻ, PSA đã tiến hành áp dụng các công nghệ tự động 
hóa vào quy trình vận chuyển. Cơ quan cảng biển Singapore (MPA) đã phát triển và đưa 
vào sử dụng hệ thống Marinet vào những năm cuối thế kỷ 20. Hệ thống Marinet giúp hỗ 
trợ các chủ sở hữu hàng hóa có thể nhanh chóng khai báo các nội dung liên quan đến 
hàng hóa nhập cảng. Ngoài ra, phần lớn thủ tục ra vào cảng, khai báo sẽ được xử lý trên 
mạng với mức độ tự động hóa lên tới 100%, giúp cắt giảm thời gian phê duyệt từ nửa 
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ngày xuống còn vài tiếng. Đối với quá trình bốc dỡ, sắp xếp container, hệ thống cảng biển 
Singapore đã áp dụng công nghệ Portnet và CITOS. Trong đó, Portnet là phần mềm hải 
quan được phát triển dành cho đơn vị, công ty liên quan đến vận tải container như các 
hãng vận tải, công ty giao nhận và chính quyền địa phương. Gần đây, với sự phát triển và 
gia tăng sử dụng Internet, Portnet hiện đang phục vụ cho 8.000 người sử dụng và xử lý 
khoảng 100 triệu giao dịch mỗi năm. Hệ thống thứ hai của PSA Singapore Terminals là 
CITOS (Computer Integrated Terminal Operations System - Hệ thống tích hợp vận hành 
cảng) được phát triển vào năm 1988. Đây là một hệ thống hoạch định tài nguyên doanh 
nghiệp có nhiệm vụ điều phối và hợp nhất mọi tài sản, từ cần trục, container cho đến tài 
xế. CITOS còn giúp hoạch định việc xếp container. Khi thông tin được nhập vào thông 
qua Portnet, CITOS sẽ tự động lập kế hoạch xếp hàng và bố trí kho bãi dựa trên những 
yếu tố như sự ổn định của tàu, trọng lượng container, điểm đến của container... Điều này 
cho phép PSA Singapore Terminals tối ưu hóa công việc của mình. Không chỉ dừng lại 
tại những thành công đã đạt được trong quá khứ và hiện tại, Chính quyền Singapore còn 
tiến hành chuẩn bị cho ngành Hàng hải trong tương lai thông qua việc mở rộng cảng Pasir 
Panjang. Khu vực mở rộng được thiết kế giúp gia tăng khối lượng lưu thông container 
thêm 15 triệu đơn vị TEU, gia tăng tổng khối lượng lưu thông hàng hóa thông qua cảng 
biển của đảo quốc này lên tới 50 triệu đơn vị TEU, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển 
hàng hải của toàn thế giới trong tương lai. 
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NHỮNG LƯU Ý KHI KINH DOANH 
TẠI THỊ TRƯỜNG SINGAPORE

Singapore thường được ví là “bệ phóng” cơ hội tới châu Á. Singapore là một 
quốc gia rất thành công, nơi đã thấm nhuần những giá trị cao nhất từ phương 
Tây nhưng vẫn mang một nét văn hóa rất Á châu. Không đáng ngạc nhiên khi 

có rất nhiều tổ chức toàn cầu đã chọn Singapore làm trụ sở chính tại châu Á, vì quốc gia 
này thể hiện cho một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí chiến lược, kinh tế thịnh vượng và 
chính trị ổn định.

Thành phố Singapore tuy nhỏ, nhưng chắc chắn có ảnh hưởng lớn về mặt phát 
triển kinh tế, thành tích giáo dục và mức sống cao (dành cho hầu hết tất cả mọi 
người). Phép màu kinh tế Singapore đã được các chuyên gia ghi nhận trong nhiều 
năm qua. Các nền tảng được đặt ra trong nhiệm kỳ nhiều năm của ông Lý Quang 
Diệu, với tư cách là Thủ tướng Singapore, đã đem lại kết quả tốt đẹp trong nhiều 
thập kỷ và giữ cho Singapore luôn nằm trong top đầu bảng xếp hạng quốc gia 
thành công trên toàn cầu.

ITPC tổ chức “Hội thảo kết nối giao thương nhà nhập khẩu, nhà phân phối tại Singapore” 
năm 2019
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Nếu bạn muốn kinh doanh ở châu Á, thật khó để bỏ qua lời chào mời từ Singapore 
– nơi này không chỉ là địa điểm để khám phá phần còn lại của châu lục mà còn là một 
thị trường hấp dẫn. Singapore là một thiên đường với hàng triệu người tiêu dùng giàu có 
muốn tận hưởng những sản phẩm tốt nhất trên thế giới.

Kinh doanh tại Singapore rất tốt. Nhưng, điều quan trọng là bạn phải chấp nhận các 
chuẩn mực văn hóa địa phương và nhận biết cách thức vận hành kinh doanh như thế 
nào. Đừng bị đánh lừa bởi xu hướng tây phương hóa khi đến Singapore – bởi vì quá 
trình tư duy để thúc đẩy kinh doanh ở đây chắc chắn là của người Á châu. Ngoài ra cũng 
đừng mặc định rằng các đối tác kinh doanh quốc tế mà bạn gặp gỡ sẽ tự hiểu cách tiếp 
cận của bạn, vì những giả định như vậy có thể gây hại tới cơ hội làm ăn sáng sủa hơn.

KHAI BÁO HẢI QUAN KHI NHẬP CẢNH

Có 4 nhóm hàng phải khai báo hải quan và nộp thuế nếu khách du lịch đem theo 
quá mức cho phép khi nhập cảnh Singapore là rượu bia, thuốc lá, xăng và xe máy. Thông 
tin chi tiết có thể tham khảo tại: 

http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/cis/cis_1017.html.

Bí Thư Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ doanh nghiệp 
Singapore
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THỊ THỰC NHẬP CẢNH

Hiện nay người Việt Nam không cần xin VISA nhập cảnh vào Singapore. Khi bạn có 
hộ chiếu bạn có thể được nhập cảnh thẳng vào Singapore trong thời hạn thường là 30 
ngày. Tuy nhiên, Cục Xuất nhập cảnh Singapore (Immigration& Checkpoints Authority), 
gọi tắt là ICA có quyền xét cho từng trường hợp và đôi khi họ chỉ có thể cho bạn vào 
Singapore với thời hạn 1 hoặc 2 tuần.

Thời hạn cho phép tính cả ngày đến và ngày về, vậy để không vi phạm luật nhập cư 
trái phép và không bị phạt, hay không bị căng thẳng lo sợ v.v.. bạn nên kiểm tra thời hạn 
hoặc nhờ bất kể ai là người Việt Nam biết tiếng Anh kiểm tra giúp bạn.

THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG

Thị trường Singapore có mức độ cạnh tranh cao, đòi hỏi ngày càng tinh vi, phức tạp. 
Người Singapore có xu hướng sử dụng các thương hiệu quen thuộc nên có ít cơ hội hơn 
cho các hàng hóa mới. Giá cả, chi phí vận hành doanh nghiệp đắt đỏ. Xuất hiện các xu 
hướng bài ngoại do bất bình đẳng thu nhập.

RÀO CẢN THUẾ QUAN VÀ PHI THUẾ QUAN

Singapore được biết đến như một thương cảng tự do và thị trường mở, với 99% 
lượng hàng hóa vào thị trường được miễn các loại nghĩa vụ bao gồm thuế hải quan. Đối 
với nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và ATIGA, Singapore luôn 
cam kết xóa bỏ phần lớn các doanh thuế ngay khi các hiệp định này có hiệu lực. Thuế 
hàng hóa dịch vụ (GST) là loại thuế nội địa quan trọng nhất, áp dụng rộng rãi với các loại 
hàng hóa, dịch vụ được cung cấp tại Singapore, bao gồm hàng nhập khẩu. GST tương 
tự như thuế giá trị gia tăng (VAT) ở nhiều quốc gia khác với một số quy định khác biệt. 
Hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất, cung cấp tại Singapore chịu mức thuế GST tiêu 
chuẩn 7% trừ khi thuộc các trường hợp hưởng thuế 0% hoặc miễn thuế. Các loại hình 
dịch vụ quốc tế và hàng hóa xuất khẩu chủ yếu được hưởng mức thuế 0%. Trong khi đó, 
mua bán, cho thuê đất đai và dịch vụ tài chính, đầu tư vào kim loại quý được miễn thuế. 
Tại Singapore, chỉ có một số ít mặt hàng là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế 
hải quan, bao gồm rượu nặng, thuốc lá, xe có động cơ, và một số sản phẩm xăng dầu.

Việc sản xuất, nhập khẩu và bày bán các sản phẩm thực phẩm tại Singapore được 
điều chỉnh bởi Luật Thực phẩm năm 2002 và Quy chế thực phẩm năm 2006, chịu sự 
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CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG

¾¾ THUẬN LỢI CHO HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

Singapore là quốc gia được Ngân hàng Thế giới (World Bank) xếp thứ hai thế giới và 
đứng đầu ASEAN trong Bảng xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2019 (Ease of Doing 
Business). Do đó, có thể nói, đây là thị trường có nhiều thuận lợi cho hoạt động thương mại:

•	 Thủ tục xuất khẩu sang Singapore khá đơn giản;
•	 Phần đông người Singapore có thói quen mua hàng online từ nước ngoài;
•	 Tài chính, ngân hàng phát triển ở trình độ cao, được ba tổ chức xếp hạng tín dụng 

uy tín (S&P, Moody, Fitch Rating) xếp hạng cao nhất, là lý do đôi khi Singapore được 
gọi là “Thụy Sĩ của châu Á”;

•	 Chính trị và kinh tế ổn định;
•	 Hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch;
•	 Môi trường kinh doanh chuyên nghiệp;

quản lý của Cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm và thú y (Agri-Food and 
Veterinary Authority of Singapore - AVA) là cơ quan trực thuộc Bộ Phát triển Quốc gia 
(Ministry of National Development).

Luật Thực phẩm 2002 có 5 chương gồm phần mở đầu, cơ quan quản lý, các 
điều khoản chung (như nhãn mác, chất dinh dưỡng, đăng ký nhập khẩu thực phẩm, 
quy định về chất phụ gia, thành phần thêm vào trong thực phẩm, dư lượng kháng 
sinh và dư lượng thuốc trừ sâu, thực phẩm được chiếu xạ), quy định về tiêu chuẩn 
và nhãn mác đối với 221 sản phẩm thực phẩm (gồm bột mì, bánh kẹo, thịt và sản 
phẩm thịt, cá và sản phẩm cá, sữa và sản phẩm sữa, dầu ăn, dầu trộn, mứt, kem, 
nước chấm và dấm, đường và sản phẩm đường, chè, cà phê và cacao, nước hoa 
quả, đồ uống có cồn và không cồn, muối, gia vị, thực phẩm hỗn hợp, gạo) và điều 
khoản phạt.

Quy chế Thực phẩm 2006 quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, 
chất phụ gia được phép và giới hạn tối đa; giới hạn mức có thể chấp nhận được 
đối với dư lượng hóa chất, cũng như các tiêu chuẩn về ghi nhãn mác và quảng cáo. 
Quy chế được xây dựng dựa trên khuyến nghị của Codex Alimentarius Commission 
(CAC), tiêu chuẩn quốc tế đối với thực phẩm và các cơ quan an toàn thực phẩm của 
các nước phát triển, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. AVA thường xuyên đánh giá các 
quy định để đảm bảo các quy định được cập nhật cho phù hợp với thông lệ quốc tế 
và để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
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Hội thảo xúc tiến xuất khẩu qua cửa ngõ Singapore do ITPC tổ chức

•	 Chính phủ Singapore chủ trương thu hút đầu tư bằng cách giữ mức thuế xuất phù 
hợp cho nhu cầu của cả doanh nghiệp và cá nhân;

•	 Cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ tốt hàng đầu thế giới;
•	 Trình độ dân trí cao (97% người hơn 15 tuổi biết chữ);
•	 Nhiều thỏa thuận thương mại rộng mở;
•	 Hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối hoàn thiện. Singapore là một trong những trung tâm 

vận chuyển đường biển và hàng không lớn nhất thế giới.

CƠ CẤU TỔ CHỨC KINH DOANH TẠI SINGAPORE

Như tất cả các nước châu Á, các cơ cấu tổ chức ở Singapore đều có xu hướng 
theo thứ bậc.Nhiều công ty Singapore xuất phát từ doanh nghiệp gia đình và điều 
này làm cho tính thâm niên càng thêm sức nặng. Giám đốc điều hành của doanh 
nghiệp gia đình có xu hướng là thành viên nam lớn tuổi nhất, trong khi các nhân 
viên cấp cao khác cũng là thành viên trong gia đình đó. Mặt khác, người Singapore 
rất tự trọng, họ sẽ không bao giờ vin vào yếu tố gia đình như vậy để làm ăn với 
công ty đa quốc gia từ bên ngoài.

Với các tổ chức truyền thống Singapore, tất cả các quyết định quan trọng sẽ do 
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PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA SINGAPORE

Như một lẽ trong cấu trúc phân cấp, các nhà quản lý Singapore thường cao tuổi 
và yếu tố này sẽ cho họ uy quyền.Tương tự như các nước châu Á khác, tuổi tác ở 
Singapore đồng nghĩa với sự khôn ngoan. Mọi người sẽ thấy thoải mái hơn khi làm 
việc với một quản lý lớn tuổi thay vì một người trẻ thành công nhưng thiếu kinh 

Doanh nghiệp Việt khảo sát thị trường sản phẩm tại Singapore

nhân sự cấp cao chỉ đạo. Những quyết định này sẽ tiếp tục được giao xuống cho 
hệ thống điều hành thực hiện. Những quản lý cấp trung không được phép phản bác 
quản lý cấp cao, vì như vậy là thiếu tôn trọng. Điều này cũng dẫn tới việc: trong nội 
bộ một tổ chức nếu có sự thay đổi nào trong việc ra quyết định, các nhân sự ngang 
cấp phải nói chuyện với nhau. Khi gặp đối tác người Singapore, bạn cần phải đảm 
bảo rằng nhân sự được cử đi cũng phải là người đồng cấp. Đừng xúc phạm đối tác 
Singapore bằng cách giới thiệu nhân viên thiếu kinh nghiệm hơn.

nghiệm. Các nhà quản lý sẽ đưa ra quyết định rồi yêu cầu các nhóm tổ tôn trọng 
các quyết định đó. Điều này không có nghĩa là tính hợp lý của các quyết định ấy 
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chưa được thông qua, nhưng nó chỉ đơn giản là mọi sự bất đồng đều phải trình bày 
một cách kín kẽ riêng tư, không phải trong cuộc họp. (Yếu tố này, một lần nữa, có 
thể không áp dụng được khi làm việc với một MNC có trụ sở tại Singapore.)

Tương tự các nền văn hóa kinh doanh theo Nho giáo, người quản lý Singapore 
muốn nhận sự tôn trọng và lòng trung thành của các nhân viên. Đổi lại, người quản 
lý ấy sẽ quan tâm tới sự phát triển toàn diện trong đội ngũ của mình, thậm chí có thể 
đưa ra quan điểm khá gia trưởng đối với nhiều khía cạnh trong cuộc sống của cấp 
dưới. Mối quan hệ giữa người quản lý và thành viên không nhất thiết phải kết thúc 
vào cuối ngày làm việc.

Tuy có yếu tố quan hệ gia đình, việc thăng quan tiến chức của người Singapore 
lại dựa trên tiêu chí thành tích và phẩm chất làm việc. Tuy nhiên, tiêu chí phẩm 
chất ấy có thể khác so với phương Tây. Ví dụ, phẩm chất đứng đầu theo kiểu của 
Singapore sẽ là khả năng biết tạo ra không khí hài hòa trong một nhóm, khiến mọi 
người cảm thấy thoải mái với nhau.

CÁCH THIẾT LẬP CUỘC HẸN TRONG KINH DOANH

Các cuộc gặp với đối tác người Singapore nên diễn ra trong bầu không khí thân 
mật và không có sự đối đầu. Việc chú ý giữ gìn thể diện của nhau là điều nên làm. Sẽ 
là bất lợi cho bất kỳ mối quan hệ kinh doanh lâu dài nào nếu cuộc gặp mặt nào đó 
trở thành lời khiển trách hoặc công khai nỗi thất vọng. Bạn hãy nhớ rằng chất lượng 
của mối quan hệ chính là yếu tố quyết định sự thành công mỹ mãn trong hợp tác 
làm ăn với nhau. Trọng tâm của bất kỳ cuộc họp nào cũng chỉ nên tập trung vào việc 
hợp tác và duy trì sự hài hòa. Vì vậy, sẽ là ý tưởng hay khi ta tạm gác qua mọi vấn đề 
chưa giải quyết được với đối tác, rồi quay lại với chúng thông qua cách tiếp cận khác 
hoặc thậm chí để dành cho quá trình đàm phán sau này khi việc làm ăn có tiến triển 
và mối quan hệ với đối tác được củng cố.

Bạn nên tôn trọng sự trật tự trong cuộc họp. Sự trật tự này được biểu hiện qua 
việc các quản lý cấp cao của Singapore hay có khoảng dừng suy nghĩ trước khi trả 
lời các câu hỏi. Dù là bạn có chuyện quan trọng hơn phải làm, thì cũng đừng để các 
nhân sự cấp dưới của bạn nói chuyện với đội ngũ cấp cao của đối tác.

Một điều đáng lưu tâm là tính đúng giờ rất quan yếu, việc đi trễ sẽ đồng nghĩa với 
sự thiếu tôn trọng.Việc sử dụng ngôn ngữ được mã hóa và mang tính ngoại giao có 
thể làm cho các cuộc họp dường như không đi tới kết luận và khó hiểu với nhiều vấn 
đề bị treo lửng. Điều quan trọng là bạn phải hiểu biết thông thạo về cách thức giao tế 
của người Singapore.



20 ITPC - THỊ TRƯỜNG SINGAPORE

CÁCH XƯNG HÔ TRONG KINH DOANH

Trong số doanh nhân Singapore gốc Hoa, nhiều người sẽ mang tên gọi phương Tây 
(ví dụ Melody Yeo). Cũng có những người khác thích đặt tên theo kiểu Á Đông trên danh 
thiếp, liệt kê theo thứ tự họ trước tên sau. Ví dụ, danh thiếp có đề tên là Mr. Chan Yiu Kei 
thì chủ nhân sẽ được gọi bằng Mr. Chan. 

Tên của doanh nhân Singapore gốc Malay/Ấn Độ sẽ được viết và nói theo thứ tự tên 
trước họ sau. Để cho trang trọng, bạn nên gọi đối tác Singapore bằng phần họ và hãy gọi 
cho đến khi nào đối tác cho phép bạn sử dụng tên riêng. Khi nào nghi ngờ, bạn cứ việc 
hỏi. Việc này chẳng hề bất lịch sự. Cụm từ để hỏi rất phổ biến là “How shall I address 
you?” (“Tôi phải gọi bạn thế nào?”).

Danh thiếp là thứ bắt buộc phải có vì các doanh nghiệp sẽ trao đổi chúng ngay khi 
cuộc họp kinh doanh bắt đầu. Bạn nên trao đổi danh thiếp bằng cả hai tay trước đối tác. 
Ngoài ra, việc in ra danh thiếp đặc biệt bằng tiếng Trung là hoàn toàn không cần thiết.

CÁCH TẶNG QUÀ TRONG KINH DOANH

NGÔN NGỮ GIAO TIẾP

Chính phủ Singapore đã quy định luật pháp rất chặt chẽ về các vấn đề xung quanh 
quà cáp. Việc này nhằm giảm thiểu các vụ bê bối tham nhũng đã làm rúng động các 
quốc gia châu Á trong quá khứ. Do vậy, việc tặng và nhận quà ở Singapore ít phổ biến 
hơn hẳn so với nhiều quốc gia khác trong khu vực. Vì thế cách tốt hơn là khi bạn chỉ tặng 
một món quà cho toàn bộ tập thể của đối tác. Nhưng nếu bạn vẫn muốn tặng quà cá 
nhân, thì đó chỉ nên là vật lưu niệm (bút viết có logo công ty, v.v.). Như các nước châu Á 
khác, quà tặng ở Singapore nên được gói lại và không nên mở ra trước mặt người cho.

Ở Singapore, tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ chung vì tính trung lập rõ ràng 
cũng như tầm quan trọng của nó trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế. Nhiều trường học 
Singapore đã đi theo chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Do đó, trình độ tiếng Anh 
là cực kỳ tốt ở Singapore và những doanh nhân nước ngoài có khả năng giao tiếp tốt 
bằng tiếng Anh sẽ chẳng gặp vấn đề nào.Tuy nhiên, việc giao tiếp để thấu hiểu lẫn nhau 
thường đòi hỏi nhiều thứ hơn là ngôn ngữ dùng chung. Vì nhiều sự hiểu lầm trong giao 
tiếp ở Singapore cũng có thể xuất phát từ các khái niệm khác nhau do cách thức sử dụng 
ngôn từ khác nhau.
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Tương tự như nhiều nền văn hóa Á châu, từ “không” là một từ rất khó nói và bạn 
nên tìm những cách khác nhau để thể hiện sự không đồng điệu với đối tác. Sự bất đồng 
có thể gây ảnh hưởng đến tính hài hòa của câu chuyện gặp gỡ cũng như có thể khiến ai 
đó bị mất mặt và tránh né. Trong trường hợp này, tính mơ hồ và câu nói chuyển ngữ sẽ 
thay thế cho sự bất đồng thẳng thừng. Ví dụ, từ “không” sẽ trở thành “có, nhưng việc đó 
có thể khó khăn đấy” hoặc chỉ đơn giản là từ “vâng” (ngụ ý rằng ‘Tôi đã hiểu quan điểm 
của bạn’). Vì vậy, điều quan trọng là bạn không nên hiểu mọi câu nói theo nghĩa đen. 
Hãy đặt nhiều câu hỏi mở và rà soát lại các điểm quan trọng nhiều lần. Nếu việc thăm 
dò của bạn tiết lộ một lỗ hổng trong logic lập luận hoặc sự sai lầm rõ ràng của đối tác, 
hãy cố gắng đừng làm lộ chúng nơi công cộng. Hãy nhận biết thể diện của người bên kia.

Tính hài hước có thể bị hiểu lầm hoặc chẳng được ai hiểu, vì vậy bạn đừng nên 
pha trò. Tốt hơn hết là bạn nên xem nhẹ phẩm chất cá nhân của mình, nhưng hãy nâng 
cao phẩm chất của tổ chức/bộ phận mà bạn thuộc về. Ngòai ra, bạn nên tránh nói 
chuyện về các vấn đề cá nhân sâu sắc, cũng như không đề cập tới hệ thống Singapore 
trước mặt đối tác.

TRANG PHỤC TẠI SINGAPORE

Do có vị trí nằm trên đường xích đạo, thời tiết Singapore luôn nóng ẩm quanh năm. 
Nhiệt độ ban ngày trung bình từ 29,4 đến 32,2 độ C. Độ ẩm rất cao và mưa thường xuyên. 

Hội nghị bàn tròn giữa chính quyền TPHCM và doanh nghiệp Singapore năm 2019
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THAM DỰ TIỆC CHIÊU ĐÃI TRONG KINH DOANH

Tham dự tiệc chiêu đãi doanh nghiệp là dịp rất quan trọng ở Singapore và không có 
gì ngạc nhiên khi bữa tối được lên kế hoạch cho mỗi ngày trong tuần. (Bữa tối là hình 
thức chiêu đãi phổ biến nhất, nhưng bữa trưa thi thoảng cũng diễn ra).Bạn hãy xem những 
sự kiện này như là thời gian để xã hội hóa và xây dựng mối quan hệ với đối tác thay vì 

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệt độ ban đêm trung bình từ 24,4 đến 26,7 độ C. Tất cả các tòa nhà công cộng, nhà 
hàng và taxi đều trang bị máy lạnh. 

Quy định trang phục trong kinh doanh tại nước này phản ánh các điều kiện khí hậu. 
Chúng có xu hướng không trịnh trọng như nhiều nước phương Tây hoặc thậm chí như các 
nước châu Á khác (Nhật Bản và Hàn Quốc).

Do đó, đàn ông thường sẽ mặc áo sơ mi và quần tây nhưng không có cà vạt (và 
cũng không có áo khoác). Màu sắc phối đồ có thể nhạt hơn so với màu xám/xanh đậm 
trong trang phục quý ông tại Anh và Nhật Bản. Trong khi đó, phụ nữ có xu hướng mặc 
những bộ đồ công sở nhẹ. Phụ kiện trang sức nên có chất lượng tốt nhưng không quá 
phô trương.
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thảo luận kinh doanh. Hầu hết các hoạt động chiêu đãi đều diễn ra trong nhà hàng. Mặt 
khác, sẽ khá là bất thường khi bạn được ai đó mời đến nhà ăn tối.

Theo thông lệ, hãy cho phép chủ nhà gọi tất cả các món ăn, sau đó thức ăn sẽ được 
dọn lên bàn và phục vụ cho tất cả mọi người cùng một lúc. Đồ uống trước bữa ăn và 
món khai vị thường không phổ biến ở Singapore.

Người Trung Quốc sẽ sử dụng đũa cho hầu hết thức ăn và muỗng cho món 
súp. Bộ đồ ăn theo phong cách phương Tây sẽ là lựa chọn thay thế nếu bạn không 
quen sử dụng đũa. Khi dùng đũa, bạn không nên cắm thẳng vào bát cơm. Khi không 
sử dụng nữa, bạn nên đặt chúng trên kệ đũa. (Đặt trên đĩa sẽ được ngầm hiểu là 
bạn chưa ăn xong). Chừa lại một số thức ăn trong đĩa cho thấy bạn là một người 
lịch sự, vì việc ăn hết mọi thứ ngụ ý rằng bạn chưa được phục vụ chu đáo và vẫn 
chưa no đủ.

Người Mã Lai và Ấn Độ sẽ dùng muỗng và tay để bốc thức ăn. Không bao giờ sử 
dụng tay trái của bạn để ăn vì nó bị coi là ô uế. Nếu bạn có muỗng và nĩa, hãy cầm 
muỗng bên tay phải và nĩa bên tay trái để múc thức ăn lên muỗng.

Ở Singapore, tiền boa là thực hành ít phổ biến hơn so với nhiều quốc gia khác. Nếu 
hóa đơn không tính phí dịch vụ, bạn hãy để lại tiền boa (khoảng 10%) cho nhà hàng.

LỜI KHUYÊN KHI ĐẾN KINH DOANH TẠI SINGAPORE

1. Singapore có lẽ là nơi chịu ảnh hưởng từ phương Tây mạnh nhất trong tất 
cả nền kinh tế lớn của châu Á. Do đó, đất nước này đôi khi kết hợp một cách khó 
hiểu giữa các giá trị truyền thống của châu Á với các chiến lược kinh doanh rất 
hiện đại.

2. Singapore là một sự pha trộn giữa nền văn hóa Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ 
với nền văn hóa toàn cầu và vì vậy rất khó để xác định văn hóa nào là chính. Cách 
tiếp cận kinh doanh được xem là đúng đối với người Trung Quốc có thể không đúng 
với một công ty Ấn Độ hoặc không phù hợp với trụ sở công ty đa quốc gia (MNC) 
lớn tại Singapore.

3. Cấu trúc doanh nghiệp Singapore có xu hướng phân tầng. Các quyết định sẽ được 
đưa ra bởi quản lý cấp cao nhất rồi sau đó phổ biến cho cấp dưới.

4. Sẽ là bất thường khi mọi người công khai sự bất đồng với quyết định được đưa ra. 
Bất kỳ cuộc tranh luận nào cũng phải diễn ra rất kín kẽ.

5. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cử đi những người có địa vị tương đồng với đối tác người 
Singapore. Đừng đánh mất lòng tự trọng khi bắt họ phải nói chuyện với những nhân viên 
trẻ hơn, thiếu kinh nghiệm hơn.
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6. Tuổi tác được tôn trọng và các nhà quản lý người Singapore thường già dặn. Như 
tất cả các nước châu Á, tuổi tác nghiễm nhiên sẽ mang lại sự tôn trọng và những người 
trẻ tuổi làm việc ngang hàng với quản lý cao cấp là việc không tưởng.

7. Người quản lý Singapore mong đợi sự tôn trọng. Đổi lại cho sự tôn trọng đó, họ 
sẽ quan tâm đến sự phát triển toàn diện của cấp dưới.

8. Hiệu suất công việc quyết định sự thăng tiến trong một tổ chức - ngoại trừ trong 
các công ty mà mối quan hệ gia đình được được đặt lên hàng đầu.

9. Người Singapore thích sự hài hòa trong các dịp gặp mặt và mọi thứ nên được thực 
hiện để duy trì sự hài hòa đó.

10. Hãy nhớ tầm quan trọng của việc bảo vệ danh dự. Mối quan hệ là chìa khóa ở 
Singapore và mối quan hệ sẽ khó khăn hơn nếu mọi người bị mất mặt.

11. Hãy luôn tôn trọng sự phân cấp của phái đoàn Singapore trong mọi lúc. 
Đừng xem thường lập luận của quản lý người Singapore trước mặt nhân viên của 
người đó.

12. Hãy nhớ rằng ngôn ngữ ngoại giao và có tính mã hóa là một chuẩn mực ở 
Singapore. Những gì được nói chưa chắc là ý muốn của người nói. Hãy cố gắng tìm kiếm 
ý nghĩa bên trong của lời nói đó; nếu bạn còn nghi ngại, hãy quay trở lại vấn đề sau.

13. Khi quyết định điều gì, nguyên tắc làm việc vẫn phải dựa trên cơ sở đồng thuận, 
điều có thể gây tốn thời gian và làm nản lòng người trong cuộc. Kiên nhẫn chắc chắn là 
một đức tính tốt trong những tình huống này.

14. Trình độ tiếng Anh của người Singapore khá cao với phần lớn nền giáo dục tại 
đây được thực hiện bằng tiếng Anh. Nhiều người Singapore đã từng hoàn thành quá trình 
học tập của họ tại Anh, Hoa Kỳ hoặc Úc.

15. Câu nói “không” không phải lúc nào cũng có nghĩa là “không” và “có” chỉ đơn 
thuần là một dấu hiệu của sự lắng nghe. Bạn hãy cố gắng khám phá ý nghĩa bên trong 
của lời nói đó là gì.

16. Tính hài hước, mặc dù được đánh giá cao trong các tình huống xã hội, có thể gây 
nhầm lẫn và gây phá hoại trong cuộc họp kinh doanh nghiêm túc.

17. Việc tặng quà ít phổ biến hơn so với hầu hết các nước châu Á khác và quà tặng 
nên khiêm tốn để tránh tai tiếng tham nhũng.

18. Phụ nữ đóng vai trò tích cực trong cuộc sống kinh doanh Singapore, có người 
thậm chí đã đạt đến chức vị quản lý. Người Singapore sẽ đối xử với phụ nữ nước ngoài 
dựa trên phẩm cách của họ.

19. Quy định về trang phục ít trang trọng hơn nhiều quốc gia khác. Áo khoác và cà 
vạt chỉ được sử dụng trong các tình huống trang trọng nhất.

20. Hãy nhận biết bất kỳ sự nhạy cảm khi làm việc cùng với người Hồi giáo Malay 
– như tránh thịt lợn, rượu, v.v.
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Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp 2 nước

GIỜ ĐỊA PHƯƠNG, GIỜ LÀM VIỆC VÀ NGÀY LỄ

Singapore chạy trước mười hai tiếng so với Múi giờ miền Đông (EDT) hoặc mười ba 
tiếng so với Giờ chuẩn miền đông (EST). Giờ làm việc bình thường tại nước này là 8:30 
sáng - 5:00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Cơ quan chính phủ Singapore và nhiều công 
ty thuộc khu vực tư nhân sẽ đóng cửa hoạt động vào thứ Bảy. Các cửa hàng thường mở 
cửa hàng ngày từ 10:00 sáng - 9:00 tối.

Những ngày lễ hội trong năm 2020 của Singapore

NGÀY LỄ HỘI

Ngày 1 tháng 1 Năm mới Dương lịch

Ngày 25-26 tháng 1 Năm mới Âm lịch
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Ngày 10 tháng 4 Lễ Thứ Sáu tuần Thánh

Ngày 1 tháng 5 Lễ Lao động

Ngày 7 tháng 5 Lễ Vesak

Ngày 24 tháng 5 Lễ Hari Raya Puasa

Ngày 31 tháng 7 Lễ Hari Raya Haji

Ngày 9 tháng 8 Ngày Quốc khánh Singapore

Ngày 14 tháng 11 Lễ Deepavali

Ngày 25 tháng 12 Lễ Giáng sinh
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HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG GIỮA 
VIỆT NAM VÀ SINGAPORE

Hội Thảo Xúc tiến xuất khẩu qua cửa ngõ Singapore do ITPC tổ chức

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI NỔI BẬT

Singapore là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kể từ ngày 
1/1/1995.Singapore thường được xem là một cảng tự do và có nền kinh tế 
mở. Mức thuế trung bình của quốc gia này là 0%. Khoảng 99% hàng nhập 

khẩu vào Singapore đều được miễn thuế.
Vì lý do xã hội và môi trường, Singapore đánh thuế tiêu thụ rất cao đối với mặt hàng 

bia, rượu vang, rượu trắng, các sản phẩm thuốc lá, xe cơ giới và sản phẩm dầu khí. Singapore 
cũng hạn chế nhập khẩu và mua bán các loại kẹo cao su không dùng cho y học.

Chính phủ Singapore chính thức đánh thuế carbon vào tháng 5/2019 để giảm lượng 
khí thải nhà kính. Loại thuế này sẽ áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp thượng nguồn 
(upstream), chủ yếu đánh vào nhà máy điện hoặc các nhà máy khác với quy mô tương tự.

Đối với dược phẩm, doanh nghiệp phải đáp ứng hai mức độ yêu cầu về dán nhãn. Thứ 
nhất là dán nhãn theo yêu cầu hành chính, được Cơ quan Khoa học Y tế Singapore (HAS) 
quy định trong bản Hướng dẫn về Đăng ký Sản phẩm Thuốc men tại Singapore. Việc dán 
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TÌNH HÌNH KINH TẾ SINGAPORE

¾¾ TỔNG QUAN

Singapore hầu như không có tài nguyên, nguyên liệu đều phải nhập từ bên ngoài, hàng 
năm phải nhập lương thực, thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ở trong nước. Singapore có 
cơ sở hạ tầng và một số ngành công nghiệp phát triển cao hàng đầu Châu Á và thế giới 
như: cảng biển, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, công nghiệp lọc dầu, chế biến, điện tử 
và lắp ráp máy móc tinh vi. Singapore có 12 khu vực công nghiệp lớn, trong đó lớn nhất 
là Khu công nghiệp Du-rông (Jurong). Singapore là nước hàng đầu về sản xuất ổ đĩa máy 
tính điện tử và hàng bán dẫn. Singapore còn là trung tâm lọc dầu và vận chuyển quá cảnh 
hàng đầu ở Châu Á.

nhãn theo yêu cầu này sẽ 
được kiểm tra cùng lúc với 
quy trình đăng ký sản phẩm 
trước khi tiếp thị ra bên 
ngoài. Thứ hai là dán nhãn 
theo yêu cầu pháp định, tức 
liên quan đến quy định luật 
pháp về sản phẩm thuốc 
men ở Singapore. Việc dán 
nhãn này phải chịu sự giám 
sát chặt chẽ theo chương 
trình của HSA.

Chứng nhận “Dấu 
Buổi ký kết hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp Việt Nam 
và Singapore

hiệu an toàn” (Safety Mark) là chứng nhận dành cho các sản phẩm điện - điện tử được 
chọn lựa và các thiết bị gas sử dụng tại các hộ gia đình ở Singapore. Theo đó, tất cả 
hàng hóa được đăng kiểm phải được kiểm tra một lần nữa theo tiêu chuẩn an toàn 
quốc tế và quốc gia cụ thể, đồng thời phải được chứng nhận an toàn bởi các tổ chức 
chứng nhận sản phẩm được chỉ định.

Chứng nhận “Độ chính xác” (Accuracy Label) ám chỉ đến các dụng cụ cân đo và đong 
đếm được sử dụng trong thương mại. Tại Singapore, tất cả các dụng cụ cân đo và đong đếm 
được sử dụng cho mục đích thương mại (như cân tính tiền trong siêu thị, máy cân hành lý 
tại sân bay/cảng biển, và bộ phân phối nhiên liệu tại các trạm xăng) đều được ghi trong 
theo Đạo luật Quy định về Trọng lượng và Đo lường của Singapore.
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¾¾ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU

Singapore có một nền kinh tế thị trường phát triển cao, dựa trên lịch sử về thương 
mại cảng vận tải mở rộng. Cùng với Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài Loan, Singapore là 
một trong “Bốn con hổ kinh tế” của châu Á, và đã vượt qua các nước tương đương về 
GDP bình quân đầu người. 

Singapore là nền kinh tế có mức thu nhập cao với Thu nhập bình quân đầu người năm 
2018 đạt 58.770 USD/người, xếp thứ 11 thế giới và thứ 3 Châu Á (sau Macao và Qatar). 
Trong nhiều thập kỷ từ sau khi giành được độc lập, Singapore, từ một quốc gia thu nhập 
thấp đã phát triển nhanh chóng để trở thành một quốc gia thu nhập cao. Tăng trưởng GDP 
của quốc đảo này nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, bình 
quân đạt 7,7%/năm từ sau độc lập và cao nhất đạt 9,2% trong 25 năm đầu tiên. Sau khi 
công nghiệp hóa nhanh chóng vào những năm 1960 đã làm thay đổi cơ cấu phát triển của 
quốc gia này, lĩnh vực sản xuất chế tạo trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Vào 
những năm đầu thập niên 1970, Singapore đã đạt trạng thái toàn dụng lao động và gia nhập 
nhóm các quốc gia công nghiệp mới của Châu Á cùng với Hồng Kông, Hàn Quốc và Đài 
Loan trong một thập kỷ sau đó. Ngành sản xuất và dịch vụ vẫn là hai trụ cột đem lại giá trị gia 
tăng cao của nền kinh tế Singapore. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 của Singapore đạt 3,2% 
so với năm 2018, GDP đạt 364,16 tỉ USD. Giá trị gia tăng của lĩnh vực sản xuất chế tạo, đặc 
biệt là ngành điện và kỹ thuật chính xác, vẫn là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng, cũng như lĩnh 
vực dịch vụ, đặc biệt là công nghệ thông tin tăng trưởng 6% hàng năm, tài chính – bảo hiểm 
tăng 5,9% hàng năm. Năm 2018, Singapore thành lập cơ quan hỗ trợ đầu tư của khu vực với 
tên gọi “Hạ tầng Châu Á”, đây là nơi kết nối cung và cầu về cơ sở hạ tầng, chuyên hỗ trợ các 
dự án hạ tầng trên khắp châu Á và giúp chúng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các tổ chức 
tài chính và nhà đầu tư tư nhân. Theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018, 
Singapore xếp ở vị trí thứ 36 thế giới và thứ 11 Châu Á về quy mô nền kinh tế.

Đối với hoạt động xuất khẩu, theo ghi nhận của WTO trong Ấn phẩm Trade Profiles 
2019, giai đoạn 2010 – 2018, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình hàng năm của 
Singapore chỉ đạt 2%. Riêng năm 2017, tăng trưởng 10% và năm 2018 tăng 11% so với 
năm liền kề trước đó. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu của Singapore đạt 412,629 
tỉ USD, chiếm 2,12% tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu. Những thị trường chủ yếu mà hàng 
hóa của Singapore có mặt là Trung Quốc, chiếm 14,5%; Hồng Kông (Trung Quốc) chiếm 
12,3%; Malaysia chiếm 10,6%; Liên minh Châu Âu (EU-28): 8,5%; Indonesia: 7,5%. 
Theo dữ liệu của trademap.org (Trung tâm thương mại quốc tế - ITC) những mặt hàng 
xuất khẩu chính của Singapore năm 2018 gồm: Máy móc thiết bị và linh kiện điện; máy 
ghi âm, phát thanh, truyền hình…; Máy móc, phụ tùng, nồi hơi và các bộ phận liên quan; 
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Nhiên liệu thô, dầu thô và các sản phẩm được chế biến từ chúng; chất bitum; khoáng 
sản…; Các thiết bị quang học, máy chụp hình, máy quay phim, kiểm tra, đo lường trong 
phẫu thuật và y tế; Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc bán quý, kim loại quý, 
kim loại phủ; Hóa chất hữu cơ; Nhựa và cá sản phẩm từ nhựa; Tinh dầu, nước hoa, mỹ 
phẩm hoặc các chế phẩm vệ sinh…; Dược phẩm…

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Singapore từ thế giới trong giai đoạn 2010 – 2018 
cũng tăng 2%. Riêng trong năm 2017, kim ngạch nhập khẩu của Singapore tăng 12% 
và năm 2018 tăng 13% so với năm liền kề trước đó. Giá trị nhập khẩu năm 2018 đạt 
370,635 tỉ USD, chiếm 1,87% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn cầu. Những thị trường chủ 
yếu mà Singapore nhập khẩu hàng hóa là: Trung Quốc đứng đầu với 13,5%; Liên minh 
Châu Âu (EU-28): 12,2%; Malaysia chiếm 11,9%; Hoa Kỳ chiếm 10,6%; Đài Loan (Trung 
Quốc) chiếm 8,3%...Theo dữ liệu của trademap.org (Trung tâm thương mại quốc tế - ITC) 
những mặt hàng mà Singapore nhập khẩu chủ yếu năm 2018 gồm: Máy móc thiết bị và 
linh kiện điện; máy ghi âm, phát thanh, truyền hình…; Nhiên liệu thô, dầu thô và các sản 
phẩm được chế biến từ chúng; chất bitum; khoáng sản…; Máy móc, phụ tùng, nồi hơi và các 
bộ phận liên quan; Ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý hoặc bán quý, kim loại quý, 
kim loại phủ; Các thiết bị quang học, máy chụp hình, máy quay phim, kiểm tra, đo lường 
trong phẫu thuật và y tế; Nhựa và cá sản phẩm từ nhựa; Hóa chất hữu cơ…
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Trong năm 2018, Việt Nam là nhà cung cấp hàng hoá đứng thứ 25 của Singapore, 
chỉ chiếm 0,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của quốc gia này. 

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore giai đoạn 2014 - 2018
(Nguồn: Trade Profiles, WTO) ĐVT: triệu USD
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Cán cân thương mại của Singapore giai đoạn 2014 - 2018
(Nguồn: Trade Profiles, WTO) ĐVT: triệu USD

Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong ấn phẩm thường niên Trade Profiles 
2019 ghi nhận về thứ hạng thương mại toàn cầu trong năm 2018 thì Singapore đứng 
thứ 15 về xuất khẩu và đứng thứ 16 về nhập khẩu hàng hóa trên thế giới. Theo đó, giá 
trị xuất khẩu hàng hóa của Singapore năm 2018 đạt 412,629 tỉ USD và nhập khẩu đạt 
370,635 tỉ USD, thặng dư 41,994 tỉ USD; xuất khẩu dịch vụ đạt 183,719 tỉ USD và 
nhập khẩu dịch vụ đạt 186,792 tỉ USD, thâm hụt 3,017 tỉ USD. Trong đó, xuất nhập 
khẩu hàng hóa của quốc gia này tập trung vào các nhóm hàng sản phẩm chế tạo (chiếm 
tỉ trọng 74,1% đối với xuất khẩu và 66,9% đối với nhập khẩu), tiếp sau là sản phẩm dầu 
thô và khoáng sản (chiếm 13,8% đối với xuất khẩu và 23,5% đối với nhập khẩu), nhóm 
hàng nông sản (chiếm 3,2% đối với xuất khẩu và 4,3% đối với nhập khẩu)… Đối với xuất 
nhập khẩu dịch vụ, tập trung chủ yếu vào các nhóm ngành giao thông vận tải (chiếm tỉ 
trọng 28% đối với xuất khẩu và 28,9% đối với nhập khẩu); du lịch (11,2% đối với xuất 
khẩu và 13,6% đối với nhập khẩu); dịch vụ thương mại khác (57,1% đối với xuất khẩu 
và 57,1% đối với nhập khẩu). 

Đối với dịch vụ, thị trường xuất khẩu chủ yếu của Singapore là Liên minh châu Âu 
(EU-28) với 16,6%; tiếp theo là Hoa Kỳ: 10,3%; Nhật Bản: 8,5%; Australia: 8,1% và 
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Trung Quốc là 6,7%. Thị trường mà Singapore nhập khẩu chủ yếu bao gồm: Hoa Kỳ 
chiếm 18%; EU-28 chiếm 16,3%; Trung Quốc chiếm 4,9%; Hồng Kông (Trung Quốc) 
chiếm 4,1% và Nhật Bản chiếm 3,4%.

Theo dữ liệu được công bố của Cơ quan Thống kê Singapore năm 2018, tính 
đến hết năm 2016, tổng số nguồn vốn FDI đầu tư vào Singapore đạt 1.359,5 tỉ USD 
và số vốn FDI mà Singapore đầu tư ra nước ngoài đạt 783,5 tỉ USD. Singapore tiếp 
tục thu hút các quỹ đầu tư từ nhiều quốc gia trên thế giới. Số liệu trên trang singstat.
gov.sg của Singapore ghi nhận, liên tục từ năm 201 – 2017, Hoa Kỳ  luôn là quốc 
gia đầu tư số 1 vào Singapore, năm 2016, giá trị vốn FDI mà Hoa Kỳ đầu tư vào 
Singapore đạt 279,577 tỉ USD, chiếm tới với 20,6% tổng vốn FDI mà Singapore thu 
hút được trong năm 2016. Cũng trong năm 2016, Việt Nam đầu tư vào Singpore với 
số vốn đạt 496 triệu USD.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Singapore cũng cực kỳ sôi động. Năm 2016, 
theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Singapore, tổng vốn FDI đầu tư ra nước ngoài của 
nước này đạt 783,517 tỉ USD. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia đón nhận dòng vốn 
FDI lớn nhất từ Singapore với 123,865 tỉ USD, chiếm 15,8%; kế đến là Luxembourg với 
hơn 65,203 tỉ USD, chiếm 8,3%; Hồng Kông (Trung Quốc) với 53,736 tỉ USD, chiếm 
6,9% và Indonesia với 52,893 tỉ USD, chiếm 6,8%... Việt Nam cũng là điểm đến ưa thích 
của các nhà đầu tư Singapore với số vốn gần 8,436 tỉ USD năm 2016.

QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE

¾¾ THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE TỪ 
2015 – 2019

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong các năm qua Singapre luôn là 
đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực ASEAN và khối các quốc gia thành 
viên CPTPP. Theo đó, năm 2018, Singapore là đối tác thương mại thứ 3 trong ASEAN và 
thứ 3 trong CPTPP về giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. 

Tính riêng trong năm 2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và 
Singapore đạt 7,289 tỉ USD, giảm 5,6% so với kết quả thực hiện trong năm 2018. Trong 
đó, xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Singapore đạt 
3,198 tỉ USD, tăng 0,1% so với năm 2018, chiếm 1,2% tổng giá trị xuất khẩu của Việt 
Nam sang tất cả các đối tác thương mại trong năm 2019. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu 
hàng hóa có xuất xứ từ Singapore vào Việt Nam đạt gần 4,091 tỉ USD, giảm 9,6% so 
với năm 2018, chiếm 1,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong năm 2019.



34 ITPC - THỊ TRƯỜNG SINGAPORE

Thống kê kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại 
Việt Nam – Singapore giai đoạn 2015 -2019

Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu với Singapore so với 
tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2015 -2019
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Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận trong các năm qua, Việt Nam luôn 
thâm hụt cán cân thương mại trong trao đổi hàng hóa với Singapore. Mức thâm hụt thương 
mại trong giai đoạn năm 2015 – 2019 đang có xu hướng thu hẹp dần. Cụ thể, Việt Nam 
nhập siêu từ thị trường Singapore năm 2015 là gần 2,774 tỉ USD; năm 2016 thâm hụt 2,343 
tỉ USD; năm 2017 là 2,329 tỉ USD; năm 2018, Việt Nam thâm hụt thương mại với Singapore 
là gần 1,331 tỉ USD. Kết thúc năm 2019, Việt Nam nhập siêu từ Singapore là 893 triệu USD.

¾¾ CÁC LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG ĐẦU CỦA VIỆT NAM SANG 
SINGPORE NĂM 2019

A. Các nhóm hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam sang Singapore trong 
năm 2019 là:

•	 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 519,8 triệu USD, giảm 5,1%; 
•	 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác: 385,2 triệu USD, giảm 2,0%;
•	 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh đạt 349,2 triệu USD, tăng 11,8%; 
•	 Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 342,5 triệu USD, giảm 23,6%; 
•	 Điện thoại các loại và linh kiện: 224,3 triệu USD, giảm 23,3%; 



 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Năm 2019, đứng ở vị trí thứ nhất về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam 
sang Singapore là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đây cũng là mặt hàng giữ 
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vị trí quán quân trong 04 năm liền (2016 – 2019), sau sự sụt giảm mạnh về giá trị xuất 
khẩu của mặt hàng dầu thô. Giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam năm 
2019 đạt 519,8 triệu USD, giảm 5,1% so với năm2018. Giá trị xuất khẩu máy vi tính, 
sản phẩm điện tử và linh kiện sang Singapore chiếm khoảng 1,4% trong tổng giá trị xuất 
khẩu sản phẩm cùng loại của Việt Nam trong năm 2019 và chiếm tới 16,3% trong tổng 
giá trị xuất khẩu Việt Nam sang Singapore.



 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

Xếp ở vị trí thứ 2 trong số mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang 
Singapore là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác: Giai đoạn 2015 – 2018 ghi 
nhận tốc độ tăng trưởng dương trong 3 năm, chỉ duy nhất năm 2017 tăng trưởng 
âm 15,4%, đưa giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này từ 317,3 triệu 
USD năm 2014 lên 393,1 triệu USD vào năm 2018; năm 2019, giá trị xuất khẩu 
sang Singapore đạt 385,2 triệu USD, giảm 2%, chiếm 12,0% trong cơ cấu hàng 
hóa xuất khẩu vào Singapore của Việt Nam trong năm 2019. Trong cơ cấu xuất 
khẩu mặt hàng này ra thế giới của Việt Nam năm 2019, thị trường Singapore chiếm 
khoảng 2,1%.
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 Thủy tinh và các sản phẩm bằng thủy tinh

Kim ngạch xuất khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh của Việt Nam sang 
Singapore tăng trưởng dương liên tục từ năm 2014 – 2017, đưa kim ngạch xuất khẩu 
mặt hàng này từ 214,9 triệu USD năm 2014 lên 355,9 triệu USD trong năm 2017. Năm 
2018, giá trị xuất khẩu có dấu hiệu sụt giảm với mức giảm 12,2% so với năm 2017, đạt 
312,5 triệu USD. Bước sang năm 2019, xuất khẩu mặt hàng này sang Singapore tăng 
trở lại với mức tăng 11,8%, đạt 349,2 triệu USD. Trong năm 2019, thị trường Singapore 
chiếm 41,5% giá trị xuất khẩu thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh đi thế giới của Việt 
Nam. Mặt hàng này chiếm 10,9% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào 
Singapore trong năm 2019.



 Phương tiện vận tải và phụ tùng

Vị trí thứ 4 mà Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Singapore là phương tiện vận tải 
và phụ tùng. Giai đoạn 2014 – 2018, ghi nhận một năm 2016 có tốc độ tăng trưởng 
âm, giảm 57,9% so với 2015, đạt 127,8 triệu USD từ mức 303,9 triệu USD của năm 
2015. Năm 2017, đà tăng bắt đầu trở lại với tốc độ tăng trưởng 71% so với năm 2016, 
đạt 218,5 triệu USD; năm 2018 tăng 102,5%, đạt 448,4 triệu USD. Kết thúc năm 2019, 
giá trị xuất khẩu sang Singapore đạt 342,5 triệu USD, giảm 23,6% so với năm 2018. Thị 
trường Singapore chiếm 4,0% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam ra toàn 
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cầu trong năm 2019; cùng năm này, phương tiện vận tải và phụ tùng chiếm 10,7% tổng 
giá trị xuất khẩu của Việt Nam vào Singapore.



 Điện thoại các loại và linh kiện
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Sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong những năm qua là điện thoại và các 
linh kiện cũng được xuất khẩu vào thị trường Singapore, nhưng nhìn chung, giá trị xuất 
khẩu vào thị trường này không có đột biến. Giá trị xuất khẩu đạt kỷ lục vào năm 2017 
với 322,1 triệu USD, tăng 24,6% so với năm 2016, chiếm 10,8% tổng giá trị xuất khẩu 
của Việt Nam sang Singapore. Sau đó năm 2018, suy giảm 9,2%, đạt 292,3 triệu USD; 
năm 2019 giảm 23,3%, chỉ còn 224,3 triệu USD. Năm 2019, mặt hàng này chiếm 7% 
tổng giá trị xuất khẩu đi Singapore của Việt Nam; cơ cấu thị trường Singapore trong tổng 
giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam ra thị trường thế giới là 0,4%.

B. Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Singapore giai đoạn 
2014 - 2019

Các mặt hàng chính có xuất xứ từ Singapore được các doanh nghiệp Việt Nam chủ 
yếu nhập khẩu trong năm 2019 bao gồm: xăng dầu các loại: 1,208 tỉ USD, giảm 21,1%; 
máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác: 399,5 triệu USD, tăng 7,1%; máy vi tính, sản 
phẩm điện tử và linh kiện: 372,1 triệu USD, giảm 27,3%; chất dẻo nguyên liệu: 328,6 
triệu USD, giảm 4,0%; chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh: 311,2 triệu USD, tăng 
11,7%...so với năm 2018.

Mặt hàng 2017 2018 2019

Xăng dầu các loại  2,158.2  1,531.0  1,208.5

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác  347.8  373.1  399.5

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  774.1  512.0  372.1

Chất dẻo nguyên liệu  306.1  342.2  328.6

Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh  227.1  278.7  311.2

Sản phẩm khác từ dầu mỏ  243.2  251.2  239.0

Chế phẩm thực phẩm khác  94.3  143.8  211.3 

Hóa chất  207.0  227.1  209.5 
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Sản phẩm hóa chất  206.0  196.1  185.1 

Giấy các loại  172.6  160.7  120.7 

Sữa và sản phẩm sữa  122.4  134.1  94.1 

Thuốc trừ sâu và nguyên liệu  52.4  54.1  56.8 

Phế liệu sắt thép  51.6  35.9  38.8 

Sản phẩm từ sắt thép  21.1  21.2  23.6 

Thức ăn gia súc và nguyên liệu  15.8  18.2  19.6 

Sản phẩm từ chất dẻo  48.7  24.9  16.8 

Dược phẩm  4.2  11.1  16.4 

Kim loại thường khác  16.6  18.8  14.9 

Hàng thủy sản  9.0  11.7  13.9 

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc  5.6  8.0  12.5 

(ĐVT: triệu USD)

HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG GIỮA TP.HỒ CHÍ MINH VÀ SINGAPORE

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác toàn diện với Singapore
Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đã có các cuộc 

gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; Bộ trưởng cấp cao Bộ Điều phối an ninh quốc gia 
Tiêu Chí Hiền; Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan; Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công 
nghiệp Singapore Chan Chun Sing; Chủ tịch Chương trình Lý Quang Diệu Lee Tzu Zang.

Quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Singapore và Thành phố Hồ Chí Minh 
có sự phát triển mạnh mẽ, tích cực. Cụ thể, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,13 tỷ 
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Hội nghị bàn tròn giữa chính quyền TPHCM và doanh nghiệp Singapore đã nhận được nhiều 
quan tâm từ doanh nghiệp Singapore

USD (tăng 4,58% so năm 2017). Trong 7 tháng năm đầu năm 2019, kim ngạch thương 
mại hai chiều đạt 2,06 tỷ USD, đạt 82% so với cùng kỳ.
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HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ GIỮA VIỆT NAM VÀ SINGAPORE

Lãnh đạo TPHCM cùng Nghiệp đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF) đã nhận được nhiều câu hỏi 
từ phía doanh nghiệp Singapore

Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) - cơ quan chính phủ chịu trách 
nhiệm cho việc thúc đẩy, cấp phép và quy định về đầu tư trực tiếp nước 
ngoài (FDI) - được thành lập vào năm 1961. Chiến lược xúc tiến đầu tư của 

Singapore tập trung vào việc thu hút một lượng lớn vốn đầu tư nước ngoài vào các hoạt 
động dịch vụ và sản xuất có giá trị gia tăng cao. Là một đặc khu kinh tế lớn, Singapore 
cung cấp rất nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư trong một loạt các ngành công nghiệp.

Nhiều cơ quan chính phủ khác nhau của Singapore sẽ có quy định về ưu đãi thuế, 
trong đó có EDB, Cơ quan Doanh nghiệp quốc tế Singapore (IE), Cơ quan Tiền tệ 
Singapore (MAS) và Cơ quan Cảng và Hàng hải Singapore (MPA). Các hoạt động đủ 
điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế bao gồm sản xuất, dịch vụ, thương mại và tài chính, 
theo như quy định.

Tổ chức nộp thuế khi tham gia vào các hoạt động được chính phủ Singapore chỉ định hoặc 
các ngành công nghiệp cụ thể được xác định là có lợi cho sự phát triển kinh tế của Singapore, 
sẽ có nhiều lựa chọn để hưởng ưu đãi thuế. Việc áp dụng ưu đãi thuế thường phải tuân theo 
quy trình phê duyệt, theo đó cơ quan quản lý sẽ đánh giá chi tiết các kế hoạch kinh doanh của 
đối tượng xin hưởng ưu đãi. Thông thường, các doanh nghiệp xin hưởng ưu đãi thuế phải tham 

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ NỔI BẬT
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gia vào những hoạt động có doanh thu cao ở Singapore, và phải thực hiện một số cam kết nhất 
định về chi phí kinh doanh tại địa phương và tuyển chọn lao động lành nghề.

Kế hoạch cho vay tín dụng đổi mới và nâng cao năng suất (Productivity and Innovation 
Credit - PIC), có hiệu lực từ năm 2011 đến 2018, đã được thay thế bằng chương trình 
ưu đãi nhỏ hơn mang tên Chế độ trợ cấp hướng tới giải pháp tăng năng suất (Productivity 
Solutions Grant - PSG) từ năm 2019 trở đi. Nhìn chung, PSG sẽ hỗ trợ tới 70% chi phí 
cho doanh nghiệp khi áp dụng các giải pháp lập sẵn vào mục đích khuyến khích cải tiến 
năng suất. Việc này sẽ hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp Singapore khi 
phải đối mặt với lao động giá rẻ ở những nơi khác trong khu vực. Sáng kiến này tự nó là 
một đóng góp đặc biệt có giá trị cho các ngành công nghiệp sản xuất.

Theo luật đầu tư nước ngoài tự do của Singapore, hầu như không có hạn chế nào 
đối với các loại hoạt động được cho phép thực hiện. Tuy nhiên, bất kỳ công ty nào cung 
cấp dịch vụ tài chính - viễn thông hoặc là tham gia sản xuất một số mặt hàng bị hạn chế, 
đều phải xin giấy phép từ các cơ quan chính phủ trước khi tiếp nhận vốn đầu tư từ nước 
ngoài. Một số ngành công nghiệp không cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia, 
bao gồm vận tải hàng không, tiện ích công cộng, xuất bản báo chí và vận chuyển.

Các công ty tư nhân và công ty nước ngoài tìm thấy rất nhiều cơ hội để tham gia thiết 
kế, tư vấn, xây dựng và vận hành các dự án hạ tầng giao thông ở Singapore; nhưng lĩnh vực 
hạ tầng này hầu như đều tiếp vốn từ đầu tư công của chính phủ. Mặc dù cơ sở hạ tầng hiện 
tại của Singapore như đường bộ, vận chuyển đường sắt, sân bay và cảng biển đều được 
phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, nhưng một thực tế là chúng không bắt kịp với tốc độ 
tăng trưởng dân số và nhập cư từ bên ngoài. Để giải quyết hạn chế về mặt năng lực, chính 
phủ Singapore đã chuẩn bị sẵn hàng loạt phương án để đầu tư vốn vào cơ sở hạ tầng, chủ 
yếu là lĩnh vực đường sắt. Đối với ngành cảng biển, các kế hoạch dài hạn để di dời cơ sở 
cảng ra khỏi trung tâm thành phố sẽ được thực hiện trong thập kỷ tới.

Singapore áp dụng hệ thống thuế một tầng (one-tier), theo đó tất cả các cổ 
tức trong tay cổ đông sẽ được miễn thuế hoàn toàn tại Singapore. Thuế đánh vào 
thu nhập doanh nghiệp được áp dụng ở mức 17% trên lợi nhuận. Các công ty khởi 
nghiệp đủ điều kiện sẽ được hưởng hai chế độ ưu đãi: 1. miễn thuế một phần và 2. 
miễn thuế ba năm.

Người nước ngoài ở Singapore phải chấp nhận những hạn chế trong thị trường bất 
động sản; đồng thời, không được phép mua tất cả các căn hộ trong một tòa nhà hoặc tất 
cả các phòng ốc trong một căn hộ chung cư mà không xin phép trước. Các nhà đất và 
đất thổ cư bỏ trống cũng phải có sự xin phép tương tự. Trong khi đó, quyền sở hữu nước 
ngoài đối với bất động sản công nghiệp và thương mại là được phép.

Theo ngân sách năm 2018, đảo quốc sư tử yêu cầu các nhà dịch vụ ở nước ngoài 
chuyên cung cấp dịch vụ kỹ thuật số phải đăng ký GST (có hiệu lực từ ngày 1/1/2020), 
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nếu doanh thu toàn cầu của các nhà dịch vụ này là hơn 1 triệu SGD hàng năm và doanh số 
bán hàng trực tuyến hàng năm đến tay người tiêu dùng Singapore vượt quá 100.000 SGD.

Kể từ tháng 1 năm 2005, các ngân hàng có giấy phép khi đủ điều kiện sẽ được 
mở chi nhánh tối đa tại 25 địa điểm. Các ngân hàng dành cho công dân không 
thường trú và thuộc diện ngân hàng bán lẻ sẽ không được hưởng chế độ đãi ngộ 
quốc gia. Mặc dù đã loại bỏ mức hạn chế 40% đối với quyền sở hữu nước ngoài, 
Singapore cũng tuyên bố sẽ không chấp thuận việc người nước ngoài mua lại bất kỳ 
ngân hàng địa phương nào.

Tất cả các doanh nghiệp (trong và ngoài nước) đều phải đăng ký kinh doanh với Cơ 
quan Quản lý Doanh nghiệp và Kế toán Singapore. Chính phủ nước này sẽ xem xét cẩn 
thận các lời đề nghị đầu tư rồi từ đó mới cấp phép cho hưởng các gói ưu đãi.

Các công ty nước ngoài và địa phương ở Singapore đều có quyền tiếp cận với các cơ 
sở của khu vực thương mại tự do (FTZ). Các công ty nước ngoài hoạt động tại Singapore 
phải làm việc với các nhà vận chuyển và thương nhân địa phương để có giấy phép tiếp 
cận FTZ. Singapore hiện có 9 khu vực FTZ.

Theo ngân sách năm 2019, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã hợp lý hóa các quy 
định quản lý vốn đầu tư mạo hiểm và đã chi ra 5 tỷ USD vào một chương trình nhằm thu 
hút các công ty cổ phần tư nhân quốc tế vào thị trường này.

Lãnh đạo ITPC Tiếp đoàn doanh nghiệp Singapore tìm hiểu về môi trường kinh doanh tại TPHCM
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3 lĩnh vực thu hút đầu tư FDI nhất trong 4 tháng đầu năm 2020

Về đầu tư, tính đến tháng 8/2019, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại thành phố 
với 1.216 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư đạt 10,95 tỷ USD. Đầu tư của Singapore 
vào thành phố chủ yếu ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất 
động sản, thông tin truyền thông, dịch vụ khoa học công nghệ…

3 quốc gia đầu tư vốn FDI lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2020

Nếu xét theo số lượng dự án thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với 265 dự án, Trung 
Quốc đứng vị trí thứ hai với 135 dự án, Nhật Bản đứng thứ ba với 116 dự án, Singapore 
đứng thứ tư với 81 dự án.
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CÁC ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CẦN THIẾT

¾¾ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore
Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại: (+65) 64625938				    Fax: (+65) 64689863
Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn
Website:  www.vietnamembassy-singapore.org

¾¾ Thương vụ Việt Nam tại Singapore
Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
Điện thoại: (+65) 64683747
Fax: (+65) 64670458
Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn
Website: www.vietnamembassy-singapore.org

¾¾ Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam

¾¾ Tổng lãnh sự quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh

¾¾ Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tại TPHCM 

Địa chỉ: 41-43 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 3823 3965
Fax: +84 24 3848 9178
Email: singemb_han@mfa.sg
Website: https://www.mfa.gov.sg/hanoi

Địa chỉ: Trung tâm Sài Gòn, số 57 Lê Lợi, Lầu 11, P. Bến Nghé , Q.1, Tp.HCM
Điện thoại: (84-28) 3822 5174		        
Fax: (84-28) 3914 2938
Email: singcg_hcm@sgmfa.gov.sg
Website: http://www.mfa.gov.sg/hochiminhcity

Địa chỉ: Phòng 1B2, Tầng1, Tòa Nhà Somerset Chancellor Court, 21-23 Nguyễn Thị 
Minh Khai, P. Bến Nghé, Q. 1,Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38233046			 
Fax: (028) 38299800
Email: sbg@sbghcm.org			 
Website:  www.sbghcm.org
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CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU 
TP.HCM (VEXA)

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Xuất khẩu Tp.HCM gọi tắt là VEXA (Vietnam  
Exporters Association in Ho Chi Minh City) được thành lập vào ngày 
16/11/2010, trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư 

Tp.HCM (ITPC) là cánh tay nối dài thực hiện công tác xúc tiến thương mại và đầu tư, 
đặc biệt là thúc đẩy xuất khẩu.

Đối tượng tham gia VEXA
•	 Các doanh nghiệp xuất khẩu, các doanh nghiệp xuất khẩu tiềm năng, các doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ xuất khẩu (ngân hàng, tài chính, dịch vụ xuất nhập khẩu, 
logistics…) hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong 
cả nước.

•	 Các Hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã … doanh nghiệp FDI đăng ký tham gia dưới 
dạng hội viên liên kết.

Câu Lạc Bộ Doanh Nghiệp Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh (VEXA)
Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
	      92-96 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghém Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3910 4947; 0908 11 77 02 (Ngọc Linh)
Email: vexa@itpc.gov.vn; linhntn@itpc.gov.vn;	
Website: www.itpc.gov.vn



HOCHIMINH CITY

TRUNG TÂM XÚC TIẾN  THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TP.HCM - ITPC
Địa chỉ: 51 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

           92 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM     
ĐT: (028) 3823 6738 - 3910 1309

Fax: (028) 3824 2391
Email: itpc@itpc.gov.vn; info@itpc.gov.vn

Website: www.itpc.gov.vn


